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Họ và tên:...........................................................................       Lớp:………….
________________________________________________________________
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1(M1-1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a) Gấp 8 lên 6 lần ta được:
A. 48		          B. 14                      	C. 40		  	D. 46
b). Số 355 đọc là:
A. Ba trăm năm mươi lăm				B. Ba trăm năm mươi năm
C. Ba trăm năm lăm		                               D. Ba trăm lăm lăm
Câu 2: (M2-1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a)Giá trị của biểu thức    963 : 3 + 300 là:	
    A. 612                	B. 301           	 C. 321                    	D. 621
b) Trong phép chia 49 : 6 số dư là:
   A. 2 		         B. 0		           C. 1                        D. 3
Câu 3 (M2 - 1đ)
a) Chữ số 9 trong số 897 có giá trị là: 
         A.9                        B.90                      C. 900                  D. 97
b) Kết quả của phép cộng 172 + 18 lớn hơn số nào dưới đây:
A. 192 		 B. 191                C. 190                        D. 189
PHẦN II: TỰ LUẬN (7 đ)
Câu 4: (M1- 1đ):  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 6 dm = ........cm	50 mm = ........cm
b) 2kg =.............g	1l = ..........ml		
Câu 5: (M2-1đ)  a)Đặt tính rồi tính                      
  	358 + 239			 		637 : 3		                
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




b)  Nối mỗi giá trị với một biểu thức tương ứng                                               
	72 : 9 + 42
	
	40



	8 x (17 -12)
	
	50


Câu 6: (M2-1đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng 17m. Tính chu vi mảnh vườn đó?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7 (M2-2đ) Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được 12 kg  đường. Ngày thứ hai bán được gấp 3 lần số kg đường đã bán trong ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki - lô - gam đường?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8 (M3-2đ)  a) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 576 + 678 - 476 - 578
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
b) Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 4 thì được thương là số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. 
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….





HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 3
A.  Phần trắc nghiệm( 3 điểm)
Bài 1( M1- 1đ): 
a) Gấp 8 lên 6 lần ta được:  A. 48	
b). Số 355 đọc là:  B. Ba trăm năm mươi lăm
	Bài  2( M2- 1đ): 
	


a) Giá trị của biểu thức    963 : 3 + 300 là:   D. 621	
b)Trong phép chia 49 : 6 số dư là:                   D. 1                
Bài 3. (M2 - 1đ)
a) Chữ số 9 trong số 897 có giá trị là:  B.90                      
b) Kết quả của phép cộng 172 + 18 lớn hơn số nào dưới đây:   D. 189
B. Phần tự luận( 7 điểm)
Bài  4(M1- 1đ):  
a) 6 dm = 60cm	50 mm = 5cm
b) 2kg =2000g	1l = 1000ml
Bài 5.  (M2- 1đ): 
	     a)   597         b.
	937 : 3 = 212(dư1)


     b)                      
	72 : 9 + 42
	
	40



	8 x (17 -12)
	
	50



  Bài 6( M2- 1đ): (1 điểm)
                              Bài giải
        Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:
                   (26 + 17) x 2 = 86 (m)
                                         Đáp số: 86 m
  Bài 7( M2- 2đ): 
	                                           Bài giải
Ngày thứ cửa hàng bán được số kg  đường là: 
                             12 x 3 = 36 (kg)                
Cả hai ngày cửa hàng bán được số đường là:                       21 + 36 = 57 (kg)                 
                          Đáp số: 57 kg                

	



Bài 8 (M3- 2đ): 
a) 576 + 678 - 476 - 578
= (576 - 476) + (678 - 578) 
= 100 + 100 
= 200
b)                                          Bài giải
 Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102
 Số cần tìm là: 102 x 4 = 408
                                      Đáp số: 408
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